
Phụ lục IV
DIỄN GIẢI ĐỊNH MỨC CÔNG KỸ THUẬT

1. Đối với các điểm trình diễn, mô hình trình diễn

Hạng mục công việc

Số 
người 
theo 
dõi

Tổng 
cộng Ghi chú

S
TT Nội dung trình diễn, mô hình Quan hệ 

địa 
phương, 
khảo sát, 

chọn 
điểm

Lập 
hợp 
đồng 
thực 
hiện

Lập quy 
trình kỹ 
thuật, sổ 
sách theo 

dõi mô 
hình

Hướng 
dẫn 
thực 
hiện, 

ký kết 
hợp 
đồng

Quan hệ 
chọn, 

mua và 
cung cấp 

vật tư, 
giống các 

loại

Theo 
dõi ghi 
chép 

tiến độ 
thực 
hiện 
các 
biện 
pháp 

kỹ 
thuật 

(*)

Tổng 
hợp số 

liệu, lập 
báo cáo 
chuẩn bị 
hội thảo 
tổng kết

Tổ 
chức 
hội 

thảo 
tổng 
kết 

(quan 
hệ địa 
phươn
g, mời 

đại 
biểu)

Báo 
cáo, 

thanh 
lý hợp 
đồng, 
thanh 
quyết 
toán

1

Điểm trình diễn thực 
hiện trên phạm vi hẹp 
từ 0,1 ha đến 1 ha 
(hoặc 2 ha đối với mô 
hình lúa chất lượng, 
ứng dụng kỹ thuật 
thâm canh tổng hợp, 
ứng dụng phân hữu cơ 
nano, sản xuất lúa 
chất lượng cao và phát 
thải thấp) trên phạm 
vi 1 hộ đối với nhóm 
cây trồng có thời gian 

Công 2 1 1 1 1 18 3 2 1

1 
người

30



2

thực hiện dưới 6 
tháng. Trường hợp 
một số cây trồng đặc 
thù như thủy canh, rau 
mầm, nấm, hoa, cây 
kiểng, sản xuất phân 
hữu cơ, vườn ươm cây 
giống rau ăn quả… 
thực hiện trên phạm vi 
1 hộ cũng được xếp 
vào nhóm này

Số lần đi 
lại 2 1 1 15 2 1 22

2

Điểm trình diễn thực 
hiện trên phạm vi 
rộng, từ 2 ha đến < 10 
ha (đối với mô hình 
lúa chất lượng, ứng 
dụng kỹ thuật thâm 
canh tổng hợp, ứng 
dụng phân hữu cơ 
nano, sản xuất lúa 
chất lượng cao và phát 
thải thấp), từ 1 ha đến  
< 10 ha (đối với mô 
hình sản xuất lúa theo 
hướng hữu cơ, lúa 
giống, lúa lai, canh tác 
lúa sử dụng khoáng tự 
nhiên phun bằng dây 
bay), từ 1 ha đến < 3 
ha (đối với các mô 
hình trên nhóm cây 
rau, cây công nghiệp, 

Công 4 2 2 2 2 36 6 2 4

2 
người

60
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cây lương thực thực 
phẩm khác ngoài cây 
lúa) trên phạm vi 
nhiều hộ và có thời 
gian thực hiện dưới 6 
tháng. Trường hợp 
một số cây trồng đặc 
thù như thủy canh, rau 
mầm, nấm, hoa, cây 
kiểng, sản xuất phân 
hữu cơ… thực hiện 
trên phạm vi nhiều hộ 
cũng được xếp vào 
nhóm này.

Số lần đi 
lại 4 2 2 30 2 4 44

Công 2 1 1 1 1 23 3 2 1 35

3

Điểm trình diễn thực 
hiện trên phạm vi hẹp 
từ 0,1 ha đến 1 ha trên 
phạm vi 1 hộ đối với 
nhóm cây trồng có 
thời gian thực hiện 
trên 6 tháng. Trường 
hợp một số cây trồng 
đặc thù như hoa, cây 
kiểng,… trên phạm vi 
1 hộ và có thời gian 
thực hiện trên 6 tháng 
cũng được xếp vào 
nhóm này.

Số lần đi 
lại 2 1 1 18 2 1

1-2 
người 25

4

Điểm trình diễn thực 
hiện trên phạm vi 
rộng từ 1 - 3 ha /mô 
hình trên phạm vi 

Công 4 2 2 2 2 46 6 2 4
2 

người

70
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nhiều hộ, có thời gian 
thực hiện trên 6 tháng. 
Trường hợp một số 
cây trồng có quy trình 
canh tác đặc thù như 
hoa, cây kiểng,… trên 
phạm vi nhiều hộ và 
có thời gian thực hiện 
trên 6 tháng cũng 
được xếp vào nhóm 
này

Số lần đi 
lại 4 2 2 36 2 4 50

Công 2 1 1 1 2 7 3 2 1 20

5

Mô hình trình diễn cơ 
giới hóa nông nghiệp, 
bảo quản chế biến và 
ngành nghề nông 
thôn, ứng dụng hệ 
thống chiếu sáng 
trong canh tác nông 
nghiệp (Quy mô hẹp)

Số lần đi 
lại 2 1 1 2 7 2 1

1 
người 16

Công 4 2 2 2 4 14 6 4 2 40

6

Mô hình trình diễn cơ 
giới hóa nông nghiệp, 
bảo quản chế biến và 
ngành nghề nông 
thôn, ứng dụng hệ 
thống chiếu sáng 
trong canh tác nông 
nghiệp (Quy mô rộng)

Số lần đi 
lại 4 2 2 4 14 4 2

2 
người 32

7

Mô hình trình diễn 
lĩnh vực chăn nuôi - 
thú y có thời gian thực 
hiện dưới 6 tháng, 
trong phạm vi cá thể 

Công 2 1 1 1 2 12 2 2 2 1 25
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nông hộ Số lần đi 
lại 2 1 1 12 2 1 19

Công 2 2 3 2 2 22 6 2 4 2 45

8

Mô hình trình diễn 
lĩnh vực chăn nuôi - 
thú y có thời gian thực 
hiện dưới 6 tháng, 
trong phạm vi nhóm 
nông hộ

Số lần đi 
lại 2 2 1 22 2 1 30

Công 2 1 1 1 2 18 4 2 2 1 33

9

Mô hình trình diễn 
lĩnh vực chăn nuôi - 
thú y có thời gian thực 
hiện ≥ 6 tháng, trong 
phạm vi cá thể nông 
hộ

Số lần đi 
lại 2 1 1 18 2 1 25

Công 2 2 3 2 2 27 6 2 4 2 50

10

Mô hình trình diễn 
lĩnh vực chăn nuôi - 
thú y có thời gian thực 
hiện ≥ 6 tháng, trong 
phạm vi nhóm nông 
hộ

Số lần đi 
lại 2 2 1 27 2 1 35

Công 2 1 1 2 2 20 3 2 2 35
11

Mô hình trình diễn  
thủy sản quy mô nông 
hộ

Số lần đi 
lại 2 1 2 18 2 1

1 
người 26

Công 2 2 3 2 3 30 4 2 2 50
12

Mô hình trình diễn  
thủy sản quy mô 
nhóm nông hộ

Số lần đi 
lại 2 2 3 25 2 2

1 
người 36

Ghi chú: 
* Trong lĩnh vực trồng trọt:
- Hạng mục công việc (*): theo dõi, ghi chép tiến độ thực hiện các biện pháp kỹ thuật bao gồm theo dõi các chỉ tiêu nông học, các chỉ tiêu về năng suất, các chỉ tiêu về dịch hại 
và hiệu quả của mô hình. Dự kiến mỗi tuần kiểm tra điểm 01 - 02 lần tùy theo yêu cầu của từng mô hình và tình hình thực tế. Trong hạng mục này, số công nhiều hơn số lần đi 
lại do các chỉ tiêu trong một lần lấy được lặp lại ít nhất 6 lần (3 lần bên mô hình và 3 lần bên ruộng ngoài mô hình để có sự so sánh) ở các vị trí khác nhau nên cần thêm người 
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người hỗ trợ (vì vậy số công sẽ cao hơn số lần đi lại). Tổng số giai đoạn cần lấy chỉ tiêu sẽ thay đổi tùy theo đối tượng cây trồng (đối với cây lúa 4 lần lấy chỉ tiêu, cây rau màu 
thì trung bình 1 tuần lấy chỉ tiêu 1 lần…)
* Trong lĩnh vực chăn nuôi: 
Hạng mục công việc (*): theo dõi tiến độ thực hiện các biện pháp kỹ thuật bao gồm theo dõi tiêm phòng vaccin, sát trùng chuồng trại, sử dụng thuốc thú y phòng bệnh, chế độ 
dinh dưỡng, phòng trị bệnh, thu thập các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của mô hình, xử lý các trường hợp phát sinh bệnh xảy ra trong mô hình, hướng dẫn nông hộ ghi chép sổ theo 
dõi. Dự kiến mỗi tuần kiểm tra điểm 01 - 02 lần tùy theo yêu cầu của từng mô hình.
* Trong lĩnh vực thủy sản: 
Hạng mục công việc (*): theo dõi tiến độ thực hiện các biện pháp kỹ thuật bao gồm theo dõi tốc độ tăng trưởng của vật nuôi, chất lượng nước, cách quản lý chăm sóc, chế độ 
dinh dưỡng, cách sử dụng thuốc thú y thủy sản phòng bệnh, cách phòng trị bệnh, xử lý các trường hợp phát sinh bệnh xảy ra trong mô hình, hướng dẫn nông hộ ghi chép sổ 
theo dõi. Dự kiến mỗi tuần kiểm tra điểm 01 – 03 lần tùy theo yêu cầu của từng mô hình.

2. Đối với các mô hình sản xuất 

Hạng mục công việc

Số 
người 
theo 
dõi

Tổng 
cộng

Ghi 
chú

STT Nội dung trình diễn, mô hình

Quan hệ 
địa 

phương, 
triển khai, 
khảo sát, 

chọn điểm, 
lập danh 
sách nông 
dân tham 

gia mô 
hình

Lập 
hồ sơ  
thực 
hiện 
mô 

hình

Lập 
quy 

trình 
kỹ 

thuật, 
sổ 

sách 
theo 
dõi 
mô 

hình

Thống nhất 
thời gian 

thực hiện mô 
hình, lựa 

chọn vật tư 
nông nghiệp, 

dịch vụ cơ 
giới, đơn vị 
cung ứng, 
hướng dẫn 

thanh quyết 
toán,…

Theo 
dõi ghi 
chép 

tiến độ 
thực 

hiện các 
biện 

pháp kỹ 
thuật 

(*)

Thu 
thập, 
tổng 

hợp số 
liệu, lập 
báo cáo  

và tổ 
chức 

quảng 
bá mô 
hình

Tổng 
hợp hồ 
sơ thực 
hiện mô 
hình và  
thanh 
quyết 
toán

Công 6 3 3 6 54 15 3 90

13

Mô hình sản xuất 
quy mô hẹp, từ 10 
ha đến < 20 ha (đối 
với mô hình sản xuất 
lúa theo hướng hữu 
cơ), từ 10 ha đến < 

Số 
lần đi 
lại

6 6 45 6 3

3 
người 66
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50 ha (đối với các 
mô hình sản xuất lúa 
khác), từ 3 ha đến < 
10 ha (đối với các 
mô hình trên nhóm 
cây rau, cây công 
nghiệp, cây lương 
thực thực phẩm 
ngoài cây lúa) có 
thời gian thực dưới 6 
tháng.

Công 8 4 4 8 72 20 4 120

14

Mô hình sản xuất 
quy mô rộng từ 20 
ha trở lên (đối với 
mô hình sản xuất lúa 
theo hướng hữu cơ), 
từ 50 ha trở lên (đối 
với các mô hình sản 
xuất lúa khác), từ 10 
ha trở lên (đối với 
các mô hình trên 
nhóm cây rau, cây 
công nghiệp, cây 
lương thực thực 
phẩm ngoài cây lúa) 
có thời gian thực 
hiện dưới 6 tháng

Số 
lần đi 
lại

6 6 45 6 3
4 

người 66
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Công 6 3 3 6 69 15 3 105

15

Mô hình sản xuất 
quy mô hẹp từ 3 ha 
đến < 10 ha đối với 
nhóm cây ăn quả, 
cây dược liệu, cây 
lâm nghiệp, cây mai 
hoặc nhóm cây rau, 
cây công nghiệp, 
cây lương thực thực 
phẩm có thời gian 
thực hiện trên 6 
tháng)

Số 
lần đi 

lại
6 6 54 6 3

3 
người

75

Công 8 4 4 8 92 20 4 140

16

Mô hình sản xuất 
quy mô rộng từ 10 
ha trở lên đối với 
nhóm cây ăn quả, 
cây dược liệu, cây 
lâm nghiệp, cây mai 
hoặc nhóm cây rau, 
cây công nghiệp, 
cây lương thực thực 
phẩm có thời gian 
thực hiện trên 6 
tháng

Số 
lần đi 

lại
6 6 54 6 3

4 
người 75

 
Ghi chú: 
- Hạng mục công việc: Theo dõi ghi chép tiến độ thực hiện các biện pháp kỹ thuật (*): Kiểm tra việc mua và sử dụng vật tư nông nghiệp, dịch vụ cơ giới được ứng dụng 
trong mô hình; Theo dõi, ghi chép tiến độ thực hiện các biện pháp kỹ thuật bao gồm kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các giải pháp kỹ thuật ứng dụng trong mô hình, hướng dẫn 
nông dân ghi chép nhật ký sản xuất, theo dõi các chỉ tiêu nông học, các chỉ tiêu về năng suất, các chỉ tiêu về dịch hại và hiệu quả của mô hình; Tổ chức thực hiện các hoạt động 
chuyển giao kỹ thuật trong mô hình.
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